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Câu 41: Hòa tan hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe2O3, FeS và FeS2 trong 73,5 gam dung
dịch H2SO4 80%, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm 2 khí có tỷ khối so

với He bằng 46

3
. Hấp thụ toàn bộ khí Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 52,8 gam kết tủa. Cho

BaCl2 dư vào dung dịch Y thu được 69,9 gam kết tủa. Nếu cho từ từ dung dịch chứa 0,24 mol Ba(OH)2

vào dung dịch Y thì lượng kết tủa thu được là.
A. 66,62 gam B. 73,04 gam C. 68,76 gam D. 67,69 gam

Giải:

Gọi số mol CO2 là a (mol), gọi số mol SO2 là b (mol). Từ 46.4 184
M

3 3
  .

Ta có: 13b – 2b = 0 (I)
Trong 52,8 gam kết tủa gồm: a mol CaCO3 và b mol CaSO3 100.a + 120.b = 52,8 (II)
Từ (I) và (II): a = 0,06 mol CO2 và b = 0,39 mol SO2

Ta có:
2 4H SOn = 0,6 mol. Cho BaCl2 dư vào dung dịch Y thu được 69,9 gam kết tủa, thì kết tủa này là

BaSO4. Vậy số mol BaSO4 = 0,3 (mol)
Theo định luật bảo toàn nguyên tố áp dụng cho S:

nS (trong X) + nS (trong H2SO4) = nS (trong SO2) + nS (trong dung dịch Y: SO4
2-)

nS (trong X) + 0,6 = 0,39 + 0,3 (SO4
2- trong dung dịch Y tạo kết tủa BaSO4)

nS (trong X) = 0,09 mol
Khi đó ta coi trong hỗn hợp X ban đầu có:
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Ta có: 56.x + 12.0,06 + 32.0,09 + 16.y = 16,4 56.x + 16.y = 12,8(III)
Phương trình bảo toàn electron: 3.x + 4. 0,06 + 4. 0,09 = 2y + 2.0,3 (IV) (chỉ có 0,3 mol SO2 do S+6

nhận; 0,09 mol còn do S nhường)
Từ (III) và (IV) giải được: x = 0,16 (mol) và y = 0,24 (mol)
Trong dung dịch Y ta có: 0,16. (+3) + 0,3. (-2) + +H

n .(+1) = 0 +H
n = 0,12 (mol)

Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2

D.d Y

3+

+

2-
4

0,16 (mol) Fe

0,12 (mol) H

0,3 (mol) SO







+  D.d Ba(OH)2

2+

-

0,24 (mol) Ba

0,48 (mol) OH





H+ +   OH  H2O
0,12 0,12
Fe3+ +  2OH-  Fe(OH)3

0,12 0,36  0,12
Ba2+ +   SO4

2-  BaSO4

0,24  0,24

Kết tủa thu được là: 3

4

0,12 (mol) Fe(OH)

0,24 (mol) BaSO





Câu 42: Nhiệt phân các chất sau: (NH4)2Cr2O7, CaCO3, Cu(NO3)2, KMnO4, Mg(OH)2, AgNO3,
NH4Cl, BaSO4, NH4NO2, KNO3, H2O2, KClO3. Số phản ứng xảy ra, số phản ứng oxi hóa khử, số phản
ứng tạo ra đơn chất lần lượt là.
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Giải:
(NH4)2Cr2O7

0t C N2 +  Cr2O3 +  4H2O

CaCO3
0t C CaO  +  CO2

Cu(NO3)2
0t C CuO  +  2NO2 + 2

1
O

2

2KMnO4
0t C K2MnO4 +  MnO2 +  O2

Mg(OH)2
0t C MgO  +  H2O

AgNO3
0t C Ag  +  NO2 + 2

1
O

2

NH4Cl
0t C NH3 +  HCl

NH4NO2
0t C N2 +  H2O

KNO3
0t C KNO2 + 2

1
O

2

H2O2
0t C H2O  + 2

1
O

2

KClO3
0

2MnO /t C KCl  + 2

3
O

2

Câu 43: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm bột Al và FexOy trong điều
kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Nghiền nhỏ, trộn đều hỗn hợp Y rồi chia thành 2 phần.

- Phần 1: Có khối lượng 14,49 gam được hòa tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, dư, đun nóng
thu được dung dịch Z và 0,165 mol NO (sản phẩm khử duy nhất).

- Phần 2: Đem đun với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,015 mol H2 và còn lại 2,52 gam
chất rắn.

Công thức của oxit sắt và giá trị của m lần lượt là.
A. Fe3O4 và 28,98 B. Fe2O3 và 28,98 C. Fe3O4 và 19,32 D. FeO và 19,32

Giải:
Giả sử phản ứng nhiệt nhôm xảy ra trong phần 2:

2yAl   +  3FexOy  yAl2O3 +  3xFe

mol
2ay

3
 a 

ay

3
 ax

Phần 2:

2 3

ay
 (mol) Al O

3
ax (mol) Fe

b (mol) Al









Số mol H2 = 0,015 (mol) Số mol Al = b = 0,01 mol
Chất rắn: 2,52 gam là Fe Số mol Fe =  0,045 mol
Cho phần 2 tác dụng với dung dịch HNO3 thì thu được: 0,055 mol NO

Trong phần 1 ta có:

2 3

ay
k.  (mol) Al O

3
k.ax (mol) Fe

k.b (mol) Al
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Cho phần 1 tác dụng với dung dịch HNO3 thì thu được: 0,165 mol NO. Vậy k = 3, khi đó phần

2 có:

2 3

ay
k.  (mol) Al O

3
0,135 (mol) Fe

0,03 (mol) Al









. Ta có phương trình: 102.
2 3Al On + 27.0,03 + 56.0,135 = 14,99

Khi đó:
2 3Al On = 0,06 mol On = 0,18 mol

nFe : nO = 0,135 : 0,18 = 3: 4 Fe3O4

Vì k = 3, khi đó khối lượng hỗn hợp =
4

3
. khối lượng P1 =

4
.14, 49 19,32 (gam)

3


Câu 44: X là một Tetrapeptit cấu tạo từ -amino axit A, trong phân tử có 1 nhóm NH2, 1 nhóm
COOH, no, mạch hở. Trong A oxi chiếm 42,67% khối lượng. Thủy phân m gam X trong môi trường
men thì thu được 28,35 gam tripeptit; 79,2 gam đipeptit và 101,25 gam A. Giá trị của m là.

A. 184,5 B. 258,3 C. 405,9 D. 202,95
Giải:

Gọi công thức phân tử của A là: CnH2n+1O2N. Từ %mO (trong A) = 42,67% A là
H2NCH2COOH (M = 75)
Số mol TriGly = 28,35: (75. 3 – 18. 2) = 0,15 (mol) nGly = 0,15. 3 = 0,45 (mol)
Số mol ĐiGly = 79,2: (75. 2 – 18. 1) = 0,6 (mol) nGly = 0,6. 2 = 1,2 (mol)
Số mol Gly = 101,25: 75 = 1,35 (mol)

Glyn = 0,45 + 1,2 + 1,35 = 3 (mol) nX = 3: 4 = 0,75 (mol)

mX = 0,75. (75. 4 – 18. 3) = 184,5 (gam)

Câu 45: Khi nung butan với xúc tác thích hợp đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp T gồm CH4,
C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 và C4H6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 9
gam H2O. Mặt khác, hỗn hợp T làm mất màu vừa hết 19,2 gam Br2 trong dung dịch. Phần trăm về số
mol của C4H6 trong T là.

A. 8,333% B. 16,67% C. 22,228% D. 9,091%
Giải:
Đốt cháy hỗn hợp T là đốt cháy C4H10. Khi đó số mol C4H10 =

2H On -
2COn = 0,5 – 0,4 = 0,1 mol

C4H10  Anken  +  Ankan
mol:       x  x  x

C4H10  C4H6 +  2H2

mol:       x  y  2y

Ta có hệ phương trình:
4 10C H

x + y = 0,1
08x = 0, y

%n .100% 9,091%19, 2
y 02 2x 3y = 0,x + 2y = 0,12
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Câu 47: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, sau phản ứng loại bỏ hơi nước dư thu được 17,92 lít (đktc)
hỗn hợp khí X gồm CO2, CO và H2. Hấp thụ X vào dung dịch vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được
39,4 gam kết tủa và có V lít khí Y thoát. Cho Y tác dụng với CuO dư, nung nóng sau phản ứng thấy
khối lượng chất rắn giảm m gam. Giá trị của m là.

A. 9,6 gam B. 4,8 gam C. 8,4 gam D. 11,2 gam
Giải:

nKhí = 0,8 mol,
2 3CO BaCOn n = 0,2 mol

2CO,Hn  0,6 mol
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 n (giảm) = nO =
2CO,Hn  0,6 mol

Vậy khối lượng giảm = 16.0,6 = 9,6 gam

Câu 48: Hòa tan bột Fe vào 200 ml dung dịch NaNO3 và H2SO4. Đến phản ứng hoàn toàn thu được
dung dịch A và 6,72 lít hỗn hợp khí X gồm NO và H2 có tỷ lệ mol 2: 1 và 3 gam chất rắn không tan.
Biết dung dịch A không chứa muối amoni. Cô cạn dung dịch A thu được khối lượng muối khan là.

A. 120,4 gam B. 70,4 gam C. 75 gam D. 126 gam
Giải:

Ta có Fe (dư) muối thu được là muối Fe2+ và NO3
- hết

nNO = 0,2 mol;
2H 0,1n  mol

Fe - 2e  Fe2+ N+5 +  3e  NO
0,4  0,8 0,4 0,6 0,2

2H+ +  2e  H2

0,2 0,1

2
24

HHSO
1 1

(n 2n ) (4.0, 2 2.0,1) 0,5 (mol)
2 2

n      

Trong dung dịch A có:

2+

+

2-
4

0,4 (mol) Fe

x (mol) Na

0,5 (mol) SO







.

Lập phương trình bảo toàn điện tích ta được số mol Na+ = 0,2 mol
Khi đó khối lượng muối = 2 2

4Fe SONam m m    = 23.0,2  +  56. 0,4  +  96. 0,5  =  75 (gam)

Câu 50: Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ
thi sau.

Hỏi khối lượng kết tủa cực đại thu được trong thí nghiệm này là bao nhiêu gam
A. 23,4 gam B. 15,6 gam C. 19,5 gam D. 11,7 gam

Giải:
Theo công thức: 3OH Al

n 4.n 3.n   

0,75 = 3Al
4.n 3. 0,15 

3Al
n 0,3 (mol)   Kết tủa cực đại = 0,3 (mol) Al(OH)3 = 23,4 gam


